
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
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Số: 4281/VKSTC-V15 

V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: 

 

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương;  

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; 

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; 

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu nâng cao năng lực và chuẩn hóa trình độ theo quy định; bên cạnh việc 

đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, việc bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị đã được triển khai khá hiệu quả, 

đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của VKSND địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, 

việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của 

một số VKSND địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; số lượng 

công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chưa nhiều; số lượng công 

chức được các VKSND địa phương, đơn vị đăng ký cử đi học các lớp bồi dưỡng 

thấp hơn so với số lượng khảo sát nhu cầu làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức 

các lớp bồi dưỡng. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện 

trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức của VKSND giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch 

số 70/KH-VKSTC ngày 10/6/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2025; để phát huy những kết quả đã 

đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo việc xây dựng 

và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 sát 

với nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 

viên chức trong Ngành, VKSND tối cao đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát 

quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng 

VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở đánh giá chất lượng công chức, viên chức và yêu cầu công tác 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị để xác định nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng trong năm 2023; dự kiến số lượng công chức, viên chức đi đào tạo, bồi 

dưỡng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (theo biểu số 01). 

2. Đăng ký kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tại 

địa phương, đơn vị (theo biểu số 02). 

3. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (theo 

biểu số 03). 
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4. Đánh giá hiệu quả việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của VKSND 

tối cao và việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của đơn vị (nêu rõ 

những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị). 

Đề nghị các đồng chí khẩn trương chỉ đạo đơn vị thực hiện và báo cáo kết 

quả về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2022, đồng 

thời gửi file mềm theo địa chỉ: phongquanlydaotaov15@gmail.com để tổng hợp, 

báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. 

Lưu ý: 

- Biểu số 01, 02 ,03 kèm theo Công văn này được đăng tải tại mục “Thông 

báo” của website: http://www.vksndtc.gov.vn (Tổng số các lớp tại 02 cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng của Ngành là 48 lớp). 

 - Báo cáo gửi về VKSND tối cao qua hộp thư điện tử (mail) đề nghị ghi rõ 

tên đơn vị gửi và nội dung văn bản về khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 

2023 và các file kèm theo gồm: Báo cáo/Biểu số 01/Biểu số 02/Biểu số 03. 

- Yêu cầu VKSND địa phương, đơn vị gửi báo cáo khảo sát nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng đúng thời gian quy định để không ảnh hưởng đến việc xây dựng 

và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và việc phân bổ kinh phí 

cấp cho các VKSND địa phương, đơn vị trong Ngành. Trường hợp VKSND địa 

phương, đơn vị gửi báo cáo chậm hoặc không gửi báo cáo theo đúng thời hạn 

đã quy định thì được coi là không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, 

viên chức trong năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, PVT Thường trực 

VKSND tối cao (thay báo cáo); 

- Hai Trường: T1, T2; 

- Lưu: VT, Vụ 15. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

 

(Đã ký 

 

 

Tăng Ngọc Tuấn 

 

 

 

  



TÊN ĐƠN VỊ: 

STT  Tên chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Dự kiến 

thời gian

 học

Dự kiến số lượng 

cử CCVC đi 

ĐTBD năm 2023 

của đơn vị

Ghi chú

1 Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức đã có bằng cử nhân đại học ngành luật 09 tháng

2 Đào tạo nghiệp vụ điều tra hình sự cho công chức của Cơ quan điều tra VKSND tối cao 03 tháng

3 Bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành dành cho lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và tương đương 02 tuần

4
Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức quy hoạch 

lãnh đạo cấp phòng
02 tuần

5
Bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành chuyên ngành cho Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp 

huyện 
02 tuần

6 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 1,5 tháng

7 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên 01 tháng

8
Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính cho 

KSV, KTV
07 ngày

9 Bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự cho KSV, KTV 01 tuần

10
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về các tội 

phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông cho KSV, KTV
01 tuần

11
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án xâm phạm an 

ninh quốc gia cho KSV, KTV
01 tuần

12 Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp cho KSV, KTV, CV 01 tuần

13 Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hình sự cho KSV, KTV 01 tuần

14
Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án dân sự, hành chính, kinh 

doanh, thương mại và lao động cho KSV, KTV, CV
02 tuần

Biểu số 01

NHU CẦU CỬ CCVC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2023 TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH



STT  Tên chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Dự kiến 

thời gian

 học

Dự kiến số lượng 

cử CCVC đi 

ĐTBD năm 2023 

của đơn vị

Ghi chú

15 Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát công tác thi hành án dân sự cho KSV, KTV, CV 9 ngày

16
Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống vi phạm pháp luật và

 phòng, chống tham nhũng cho CCVC
01 tuần

17
Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm các vụ án dân sự, hành chính, 

kinh doanh, thương mại và lao động cho KSV, KTV, CV
02 tuần

18
Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án về các tội phạm 

liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho KSV, KTV
01 tuần

19
Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự; kỹ năng thực hiện các quyền kháng nghị, kiến nghị trong 

giải quyết vụ việc dân sự cho KSV, KTV 
01 tuần

20 Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng của KSV trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự cho KSV, KTV 01 tuần

21
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về các tội 

phạm mua bán người, mua bán đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em cho KSV, KTV
01 tuần

22
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, 

kinh tế có liên quan đến chức vụ cho Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh và lãnh đạo VKSND cấp huyện
01 tuần

23
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, 

kinh tế có liên quan đến chức vụ cho KSV, KTV, ĐTV, CBĐT
01 tuần

24 Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát thi hành án phạt tù cho KSV, KTV 01 tuần

25
Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm tội phạm giết người và cố ý gây thương tích cho KSV, KTV
01 tuần

26
Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác công nghệ thông tin ở VKSND tối cao, VKSND 

cấp cao và VKSND cấp tỉnh
01 tuần

27
Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung và các biện pháp 

tư pháp cho KSV, ĐTV, KTV
01 tuần

28
Bồi dưỡng kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bị hại và kiểm sát việc hỏi cung bị can, lấy lời 

khai người làm chứng, bị hại cho KSV, ĐTV, KTV 
01 tuần



STT  Tên chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Dự kiến 

thời gian

 học

Dự kiến số lượng 

cử CCVC đi 

ĐTBD năm 2023 

của đơn vị

Ghi chú

29
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án về giao thông 

đường thủy
01 tuần

30 Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam cho KSV, KTV, CV 01 tuần

31
Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong các vụ việc có dấu hiệu của 

tội phạm giết người cho KSV, KTV
01 tuần

32 Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng trong ngành KSND cho CCVC 01 tuần

33
Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án về các tội phạm 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông cho KSV, KTV
01 tuần

34
Bồi dưỡng kiến thức về nguyên tắc suy đoán vô tội và việc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự cho 

KSV, KTV
01 tuần

35
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 

kiến nghị khởi tố cho KSV, KTV
01 tuần

36
Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính đối với các quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước về đất đai cho KSV, KTV
01 tuần

37 Bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường cháy nổ 01 tuần

38
Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có người tham gia tố 

tụng là người dưới 18 tuổi cho KSV, KTV
01 tuần

39
Bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về các tội phạm 

trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán cho KSV, KTV
01 tuần

40
Bồi dưỡng kiến thức về khoa học điều tra hình sự cho KSV làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra
20 ngày

41 Bồi dưỡng về giám định tư pháp cho KSV, KTV, ĐTV, CBĐT 01 tuần

42 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nội dung trong lĩnh vực dân sự, hành chính cho KSV, KTV, CV 01 tuần

43 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nội dung trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại cho KSV, KTV, CV 01 tuần



STT  Tên chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Dự kiến 

thời gian

 học

Dự kiến số lượng 

cử CCVC đi 

ĐTBD năm 2023 

của đơn vị

Ghi chú

44
Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 

thuộc thẩm quyền của VKSND cho KSV, KTV, ĐTV, CBĐT, CV
01 tuần

45
Kỹ năng kiểm sát việc yêu cầu định giá tài sản và kết quả định giá tài sản trong giải quyết các vụ án hình sự về 

kinh tế, tham nhũng, chức vụ cho KSV, KTV, CV
01 tuần

46
Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tội vi phạm các 

quy định về tham gia giao thông đường bộ cho KSV, KTV, CV
01 tuần

47
Một số kỹ năng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự, hành chính cho 

KSV, KTV, CV
01 tuần

48 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho CCVC trong Ngành (dưới 40 tuổi) thi chứng chỉ IELTS 5.5 5-6 tháng



STT  Tên chương trình bồi dưỡng (hoặc lĩnh vực cần đề nghị bồi dưỡng) Số lớp
Số lượng CC, 

VC đi học/ lớp

Thời gian 

mở lớp
Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Biểu số 02

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM 2023 TẠI ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ



Hoàn toàn 

không cải thiện
Ít cải thiện Cải thiện tốt

1

Về lý luận chính trị

Về chuyên môn

Về nghiệp vụ

Về Quản lý nhà nước

2

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

Kỹ năng tổ chức và điều phối công việc

Năng lực sáng tạo trong công việc

3

Tính chủ động, tích cực trong công việc

Tính trách nhiệm trong công việc

Sự tự tin trong công việc

Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp

Biểu số 03

Thái độ của công chức, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng

* Ý kiến đánh giá khác:

* Kiến nghị, đề xuất :

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

STT Tiêu chí đánh giá

Mức độ đánh giá

(so với trước khi được đào tạo, bồi dưỡng)

Kiến thức 

Kỹ năng


